	UBND HUYỆN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 156/QĐ-PGD&ĐT
	Thanh Trì, ngày 08 tháng 3 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh năng khiếu
 các môn văn hóa lớp 6,7,8 năm học 2023 - 2024

 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2020/TT ngày 22/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Thanh Trì quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì;
Căn cứ Hướng dẫn số 778 /GD&ĐT - THCS ngày 31 /8 /2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2023 – 2024;
	Căn cứ Công văn số 116/PGDĐT ngày 20/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc hướng dẫn kiểm tra học sinh năng khiếu lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2023-2024;
Theo đề nghị của cán bộ phụ trách công tác thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp THCS.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban ra đề, 06 điểm kiểm tra, Ban phách, Ban chấm và các tiểu Ban phục vụ kỳ kiểm tra khảo sát học sinh năng khiếu các môn văn hóa lớp 6,7,8 năm học 2023 – 2024, (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban chỉ đạo, Ban ra đề, các điểm kiểm tra, Ban phách, Ban chấm, và các tiểu Ban phục vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kỳ kiểm tra theo đúng quy chế thi được quy định tại các văn bản hiện hành. 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Kế toán Phòng GDĐT, các ông, bà có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

                    Phạm Văn Ngát




      UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
 (Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Chu Văn An (24 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Ông Đặng Thanh Quang
	HT trường THCS Ngũ Hiệp

	2. Phó điểm trưởng
	- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
	PHT trường THCS Chu Văn An

	3. Thanh tra
	- Bà Phạm Thị Thanh Huyền
	Phó HT THCS Liên Ninh

	4. Thư ký
	- Bà Lại Thị Bích Huệ
	GV THCS Ngũ Hiệp

	5. Giám thị:
	58 giáo viên (25 GV trường THCS Ngũ Hiệp (trong đó ít nhất 02 GV có chuyên môn Tin; 01 GV tiếng Anh); 15 GV trường THCS Tam Hiệp (trong đó ít nhất 02 GV có chuyên môn Tin, 01 GV tiếng Anh); 18 GV THCS Đông Mỹ (trong đó ít nhất 02 GV có chuyên môn Tin, 01 GV tiếng Anh). 



	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1
	Đoàn Minh Phương
	Tam Hiệp
	Ngữ Văn

	2
	Nguyễn Thị Hiền
	Tam Hiệp
	Lịch sử

	3
	Vũ Thu Hoài
	Tam Hiệp
	Ngữ Văn

	4
	Nguyễn Thu Thuỷ
	Tam Hiệp
	KHTN

	5
	Nguyễn Minh Quang
	Tam Hiệp
	GDTC

	6
	Nguyễn Thị Thuý Hà
	Tam Hiệp
	Văn  -Địa

	7
	Lê Thị Tuyết Mai
	Tam Hiệp
	Sử - Văn

	8
	Nguyễn Hải Yến
	Tam Hiệp
	Tiếng Anh

	9
	Nguyễn Tiến Anh
	Tam Hiệp
	LSĐL

	10
	Trần Bích Ngọc
	Tam Hiệp
	Toán - Tin

	11
	Lê Thuý Ngân
	Tam Hiệp
	Nghệ thuật (ÂN)

	12
	Phạm Thị Hà
	Tam Hiệp
	KHTN

	13
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Tam Hiệp
	KHTN

	14
	Nguyễn Thị Hương
	Tam Hiệp
	Tin

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tam Hiệp
	Toán- TPT

	16
	Nguyễn Đắc Hưng
	Ngũ Hiệp
	Tin

	17
	Trần Việt Hoàng
	Ngũ Hiệp
	Toán-Tin

	18
	Lê Thị Băng Hải
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	19
	Phạm Thị Thoan
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	20
	Nguyễn Thị Như Anh
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	21
	Phạm Quỳnh Liên
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	22
	Lã Quỳnh Chi
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	23
	Nguyễn Thị Hằng
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	24
	Nguyễn Thanh An
	Ngũ Hiệp
	Toán

	25
	Hoàng Thị Mai Phương
	Ngũ Hiệp
	Toán

	26
	Chử Thị Thúy Hà
	Ngũ Hiệp
	Toán

	27
	Đỗ Thị Lan Anh
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	28
	Ngô Thị Uyên
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	29
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	30
	Kim Thị Thanh Hà
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	31
	Nguyễn Thị Xuân
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	32
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	33
	Trần Tuấn Anh
	Ngũ Hiệp
	Toán

	34
	Nguyễn Tuyết Lan
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	35
	Đặng Thanh Tâm
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	36
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Ngũ Hiệp
	Ngữ văn

	37
	Nguyễn Thị Yến 
	Ngũ Hiệp
	GDCD

	38
	Nguyễn Thị Xuyên
	Ngũ Hiệp
	Địa lý

	39
	Trần Thị Hải Hà
	Ngũ Hiệp
	Địa lý

	40
	Đinh Thị Thủy
	Ngũ Hiệp
	Địa lý

	41
	Trần Thị Kim Huệ
	Đông Mỹ
	Toán - Tin

	42
	Vũ Tuấn Hoàng
	Đông Mỹ
	Toán - Tin

	43
	Phạm Thị Hương Giang
	Đông Mỹ
	Toán

	44
	Nguyễn Bích Hạnh
	Đông Mỹ
	Toán

	45
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Đông Mỹ
	KHTN

	46
	Đỗ Thu Hương
	Đông Mỹ
	KHTN

	47
	Nhữ Hải Đức
	Đông Mỹ
	KHTN

	48
	Trần Thị Thanh
	Đông Mỹ
	KHTN

	49
	Nguyễn Thanh Huyền
	Đông Mỹ
	Âm Nhạc

	50
	Vũ Quỳnh Trang
	Đông Mỹ
	Tiếng Anh

	51
	Nguyễn Huy Quảng
	Đông Mỹ
	GDTC

	52
	Lê Thị Dịu
	Đông Mỹ
	Ngữ văn

	53
	Phạm Thị Riệu
	Đông Mỹ
	Văn - Sử

	54
	Phạm Thị Thu Trang
	Đông Mỹ
	Ngữ văn

	55
	Nguyễn Thu Trang
	Đông Mỹ
	Ngữ văn

	56
	Vũ Thanh Vân
	Đông Mỹ
	Ngữ văn

	57
	Từ Phương Thảo
	Đông Mỹ
	Ngữ văn

	58
	Nguyễn Thị Hiển
	Đông Mỹ
	Ngữ văn


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:
	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Chử Quốc Đoàn
	Chu Văn An
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Chu Ngọc Hữu
	Chu Văn An
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Nguyễn Thu Hoài
	Chu Văn An
	Nhân viên phục vụ

	4
	Phạm Thu Hải
	Chu Văn An
	Nhân viên phục vụ

	5
	Ngô Thị Bến
	Chu Văn An
	Nhân viên phục vụ

	6
	Lưu Thu Hương
	Chu Văn An
	Nhân viên y tế


 	UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Thị Trấn Văn Điển (23 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Bà Nguyễn Thị Minh Thảo
	HT trường THCS Liên Ninh

	2. Phó điểm trưởng
	- Ông Nguyễn Hữu Hòa
	Phó HT THCS Thị Trấn VĐ

	3. Thanh tra
	- Bà Đoàn Thị Hương Giang
	Phó HT THCS Tả Thanh Oai

	4. Thư ký
	- Trần Thanh Hương
	GV trường THCS Liên Ninh

	5. Giám thị:
	56 giáo viên (32 GV trường THCS Liên Ninh (trong đó ít nhất 01 GV có chuyên môn Tin, 04 GV tiếng Anh); 10 GV trường THCS Tam Hiệp (trong đó ít nhất 01 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh); 14 GV THCS Ngũ Hiệp (trong đó ít nhất 01 GV có chuyên môn Tin, 04 GV tiếng Anh). 



	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	2
	Trần Thị Quỳnh Trang
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	3
	Phùng Thái Hà
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	4
	Nguyễn Thúy Ngọc
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	5
	Trần Bích Ngọc
	Ngũ Hiệp
	Tiếng Anh

	6
	Nguyễn Thị Phương
	Ngũ Hiệp
	Toán-Tin

	7
	Phạm Thị Mai
	Ngũ Hiệp
	Toán

	8
	Nguyễn Thị Châu Giang
	Ngũ Hiệp
	Nghệ thuật

	9
	Nguyễn Thành Vĩnh
	Ngũ Hiệp
	GDTC

	10
	Nguyễn Thị Bé Ngàn
	Ngũ Hiệp
	GDTC

	11
	Hà Anh Tú
	Ngũ Hiệp
	GDTC

	12
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Ngũ Hiệp
	KHTN

	13
	Mai Thị Luân
	Ngũ Hiệp
	Lịch sử

	14
	Vũ Minh Châu
	Ngũ Hiệp
	Lịch sử

	15
	Lại Thị Hải Yến
	Liên Ninh
	Toán

	16
	Lục Quốc Khánh
	Liên Ninh
	Toán - Tin

	17
	Vũ Thị Thuỷ Bình
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	18
	Nguyễn Thị Tố Hoa
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	19
	Phùng Thị Phương Nam
	Liên Ninh
	Tiếng Anh

	20
	Phạm Thị Tú Lệ
	Liên Ninh
	Tiếng Anh

	21
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Liên Ninh
	Tiếng Anh

	22
	Đỗ Thị Thu Huyền
	Liên Ninh
	Tiếng Anh

	23
	Nguyễn Anh Minh
	Liên Ninh
	Tiếng Anh

	24
	Lê Bá Như Hoa
	Liên Ninh
	Thể dục

	25
	Lê Thị Tươi
	Liên Ninh
	Mĩ thuật

	26
	Nguyễn Thị Mai Anh
	Liên Ninh
	Toán

	27
	Nguyễn Thị Phương
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	28
	Đỗ Thị Thu Hương
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	29
	Phạm Thu Hiền
	Liên Ninh
	Lịch sử

	30
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Liên Ninh
	Toán

	31
	Đặng Thanh Loan
	Liên Ninh
	Sử - Địa

	32
	Nguyễn Thị Thuỳ
	Liên Ninh
	KHTN (Sinh học)

	33
	Lê Đình Thuấn
	Liên Ninh
	Thể dục

	34
	Trần Thị Lan
	Liên Ninh
	Địa lí

	35
	Nguyễn Thị Hoa
	Liên Ninh
	Địa lí

	36
	Phạm Mai Hương
	Liên Ninh
	Lý - Công nghệ

	37
	Đặng Thị Trà Giang
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	38
	Trần Phương Anh
	Liên Ninh
	Toán

	39
	Nhân Thị Hải Yến
	Liên Ninh
	Toán

	40
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	Liên Ninh
	KHTN (Vật lí)

	41
	Nguyễn Tiến Hà
	Liên Ninh
	Thể dục

	42
	Trương Nhật Linh
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	43
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Liên Ninh
	Toán

	44
	Trần Thu Trang
	Liên Ninh
	Ngữ văn

	45
	Nguyễn Ngọc Thảo Ngân
	Liên Ninh
	Toán

	46
	Nguyễn Huy Nam
	Liên Ninh
	KHTN (Sinh học)

	47
	Nguyễn Mai Hương
	Tam Hiệp
	Tiếng Anh

	48
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tam Hiệp
	Tiếng Anh

	49
	Phan Thị Oanh
	Tam Hiệp
	Toán - Tin

	50
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	Tam Hiệp
	GDTC

	51
	Lê Văn Tài
	Tam Hiệp
	Văn - GDCD

	52
	Dương Bảo Yến
	Tam Hiệp
	Toán

	53
	Hoàng Hà Thu
	Tam Hiệp
	Ngữ Văn

	54
	Ngô Thuỳ Dung
	Tam Hiệp
	Ngữ Văn

	55
	Tô Thuỳ Linh
	Tam Hiệp
	KHTN

	56
	Đỗ Đình Thảo
	Tam Hiệp
	GDTC


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:
	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Văn Vỹ 
	THCS TTVĐ
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Nguyễn Trung Coóng
	THCS TTVĐ
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	THCS TTVĐ
	Nhân viên phục vụ

	4
	Nguyễn Thị Bích Hạnh 
	THCS TTVĐ
	Nhân viên phục vụ

	5
	Phạm Quốc Huy
	THCS TTVĐ
	Nhân viên phục vụ

	6
	Ngô Thị Thu Hằng
	THCS TTVĐ
	Nhân viên y tế


   
 UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Duyên Hà (15 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Bà Phạm Thị Hồng Yến
	HT trường THCS Tân Triều

	2. Phó điểm trưởng
	- Bà Triệu Thị Minh Thắng
	HT trường THCS Duyên Hà

	3. Thanh tra
	- Bà Bùi Thị Thu Hương
	Phó HT trường THCS Tứ Hiệp

	4. Thư ký
	- Hán Thị Minh Hà
	GV trường THCS Ngọc Hồi

	5. Giám thị:
	37 giáo viên (21 GV trường THCS Ngọc Hồi (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh) và 16 GV trường THCS Tứ Hiệp. (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh)

	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1. 
	Phạm Văn Bình
	THCS Tứ Hiệp
	GDTC

	2. 
	Nguyễn Thị Linh Chi
	THCS Tứ Hiệp
	KHTN

	3. 
	Nguyễn Thúy Hồng
	THCS Tứ Hiệp
	Ngữ văn

	4. 
	Nguyễn Thị Xuân
	THCS Tứ Hiệp
	Toán - Tin

	5. 
	Nguyễn Thu Lan
	THCS Tứ Hiệp
	Ngữ văn

	6. 
	Hoàng Thị Liễu
	THCS Tứ Hiệp
	KHTN

	7. 
	Nguyễn Thị Lịch
	THCS Tứ Hiệp
	KHTN

	8. 
	Trần Nhật Linh
	THCS Tứ Hiệp
	Toán

	9. 
	Đỗ Đức Minh
	THCS Tứ Hiệp
	Ngữ văn

	10. 
	Trần Thị Bích Ngọc
	THCS Tứ Hiệp
	Ngữ văn

	11. 
	Vũ Thị Thùy
	THCS Tứ Hiệp
	KHTN

	12. 
	Trần Xuân Tùng
	THCS Tứ Hiệp
	Toán - Tin

	13. 
	Hoàng Kim Yến
	THCS Tứ Hiệp
	Toán - Tin

	14. 
	Trần Lệ Giang
	THCS Tứ Hiệp
	Toán - Tin

	15. 
	Vũ Thanh Ngân
	THCS Tứ Hiệp
	Anh

	16. 
	Trần Thị Thu Ngà
	THCS Tứ Hiệp
	Anh

	17. 
	Bùi Văn Tuấn
	THCS Ngọc Hồi
	GDTC

	18. 
	Phạm Kiều Mi
	THCS Ngọc Hồi
	Văn

	19. 
	Trần Thị Huệ
	THCS Ngọc Hồi
	Văn - GDCD

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	THCS Ngọc Hồi
	Văn - GDCD

	21. 
	Vũ Thu Hiền
	THCS Ngọc Hồi
	Văn

	22. 
	Nguyễn Thu Hà
	THCS Ngọc Hồi
	Sử

	23. 
	Đặng Thị Thu Hằng
	THCS Ngọc Hồi
	Toán

	24. 
	Đàm Thùy Linh
	THCS Ngọc Hồi
	Toán

	25. 
	Trương Thị Xuân
	THCS Ngọc Hồi
	Toán - Tin

	26. 
	Hoàng Thị Trâm
	THCS Ngọc Hồi
	Tin

	27. 
	Nguyễn Hà Chi
	THCS Ngọc Hồi
	Toán - Tin

	28. 
	Chử Thị Trang Nhung
	THCS Ngọc Hồi
	Toán 

	29. 
	Kim Thị Dung
	THCS Ngọc Hồi
	Toán

	30. 
	Hoàng Hương Lan
	THCS Ngọc Hồi
	Hóa

	31. 
	Đàm Ngọc Trâm
	THCS Ngọc Hồi
	Sử

	32. 
	Nguyễn Thị Thái
	THCS Ngọc Hồi
	Vật lí

	33. 
	Đình Thị Thùy
	THCS Ngọc Hồi
	Tiếng Anh

	34. 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	THCS Ngọc Hồi
	Tiếng Anh

	35. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	THCS Ngọc Hồi
	GDTC

	36. 
	Vũ Thị Thu
	THCS Ngọc Hồi
	Mĩ thuật

	37. 
	Vương Kim Huệ
	THCS Ngọc Hồi
	Nhạc


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:

	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Văn Minh
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Phạm Quốc Cường
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Nguyễn Thị Thu Linh
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên phục vụ

	4
	Phạm Thị Niên
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên phục vụ

	5
	Phạm Đức Năm
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên phục vụ

	6
	Đặng Thị Thu Huyền
	THCS Duyên Hà
	Nhân viên y tế


    


 	UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Vĩnh Quỳnh (35 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Bà Trương Thị Quý Hoa
	HT trường THCS Thị Trấn VĐ

	2. Phó điểm trưởng
	- Bà Phạm Thị Hảo
	Phó HT trường THCS Vĩnh Quỳnh

	3. Thanh tra
	- Bà Nguyễn Thị Phương
	Phó HT THCS Tân Triều

	4. Thư ký
	- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
	GV THCS Thị Trấn Văn Điển

	5. Giám thị:
	88 giáo viên (36 GV trường THCS Thị Trấn VĐ (trong đó ít nhất 4 GV có chuyên môn Tin, 03 GV tiếng Anh); 36 GV trường THCS Chu Văn An (trong đó ít nhất 4 GV có chuyên môn Tin, 03 GV tiếng Anh); 16 GV THCS Hữu Hòa (trong đó ít nhất 4 GV có chuyên môn Tin, 01 GV tiếng Anh). 



	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1
	Bùi Thị Hà
	Hữu Hoà
	Sinh học

	2
	Trần Thị Ngân
	Hữu Hoà
	Toán

	3
	Lại Thị Sáng
	Hữu Hoà
	Toán

	4
	Nghiêm Thị Thanh
	Hữu Hoà
	Toán Tin

	5
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	Hữu Hoà
	Vật lý

	6
	Tưởng Thị Yến
	Hữu Hoà
	Sinh học

	7
	Nguyễn Thị Bích
	Hữu Hoà
	Địa lý

	8
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Hữu Hoà
	Ngữ văn-GDCD

	9
	Nguyễn Hiền Phương
	Hữu Hoà
	Ngữ văn

	10
	Cấn Thị Thảo
	Hữu Hoà
	Ngữ văn

	11
	Trần Thị Vân Anh
	Hữu Hoà
	Ngữ văn

	12
	Hoàng Thị Thu Hương
	Hữu Hoà
	Toán

	13
	Đoàn Thị Khánh Ly
	Hữu Hoà
	Toán Tin

	14
	Hoàng Tùng Dương
	Hữu Hoà
	Toán Tin

	15
	Đỗ Thị Luyến
	Hữu Hoà
	Tiếng Anh

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	Hữu Hoà
	Toán Tin

	17
	Nguyễn Công Hoan
	Thị trấn Văn Điển
	Tin

	18
	Trần Thị Thanh Hải
	Thị trấn Văn Điển
	Tin

	19
	Giáp Lê Mai Trang
	Thị trấn Văn Điển
	Tin

	20
	Đàm Mạnh Tiến
	Thị trấn Văn Điển
	Tin

	21
	Nguyễn Thanh Thủy
	Thị trấn Văn Điển
	Tiếng Anh

	22
	Nguyễn Kim Loan
	Thị trấn Văn Điển
	Tiếng Anh

	23
	Nguyễn Khánh Linh
	Thị trấn Văn Điển
	Tiếng Anh

	24
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Thị trấn Văn Điển
	Toán

	25
	Phạm Thành Nam
	Thị trấn Văn Điển
	Toán

	26
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Thị trấn Văn Điển
	Toán

	27
	Vũ Thị Hiền
	Thị trấn Văn Điển
	Ngữ văn

	28
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Thị trấn Văn Điển
	GDCD

	29
	Vũ Nhật Khánh
	Thị trấn Văn Điển
	Ngữ văn

	30
	Nguyễn Hoài Linh
	Thị trấn Văn Điển
	Địa lý

	31
	Hoàng Khắc Hiền
	Thị trấn Văn Điển
	Hóa học

	32
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Thị trấn Văn Điển
	Hóa - Sinh

	33
	Hoàng Thị Hồng 
	Thị trấn Văn Điển
	KHTN

	34
	Nguyễn Thị Xuân
	Thị trấn Văn Điển
	Vật lý

	35
	Ngô Thị Hòa
	Thị trấn Văn Điển
	Vật lý

	36
	Nguyễn Hương Trà
	Thị trấn Văn Điển
	Vật lý

	37
	Nguyễn Thị Hằng
	Thị trấn Văn Điển
	Vật lý

	38
	Dương Thị Hường
	Thị trấn Văn Điển
	Địa lý

	39
	Nguyễn Thị Bích Hường
	Thị trấn Văn Điển
	Lịch sử

	40
	Cao Thị Minh
	Thị trấn Văn Điển
	Địa lý

	41
	Đặng Thị Thu Duyền 
	Thị trấn Văn Điển
	Văn - Địa

	42
	Hoàng Hải Yến
	Thị trấn Văn Điển
	GDTC

	43
	Nguyễn Văn Luân
	Thị trấn Văn Điển
	GDTC

	44
	Nguyễn Minh Sơn 
	Thị trấn Văn Điển
	GDTC

	45
	Phạm Ngọc Giao
	Thị trấn Văn Điển
	GDTC

	46
	Nguyễn Thị Hiếu
	Thị trấn Văn Điển
	Công nghệ

	47
	Phạm Thị Mai Hương
	Thị trấn Văn Điển
	Mỹ Thuật

	48
	Hồ Thị Hải
	Thị trấn Văn Điển
	Sinh học

	49
	Vũ Thị Hằng
	Thị trấn Văn Điển
	Ngữ văn

	50
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Thị trấn Văn Điển
	Văn - CD

	51
	Lại Thị Ngân
	Thị trấn Văn Điển
	GDCD

	52
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	Thị trấn Văn Điển
	Tiếng Anh

	53
	Tạ Thị Lan Anh
	Chu Văn An
	Tiếng Anh

	54
	Phạm Thị Diệu Linh
	Chu Văn An
	Tiếng Anh

	55
	Đào Vũ Quỳnh Anh
	Chu Văn An
	Tiếng Anh

	56
	Trần Xuân Dương
	Chu Văn An
	Toán - Tin

	57
	Phạm Ngọc Sơn
	Chu Văn An
	Toán - Tin

	58
	Nguyễn Thị Giang
	Chu Văn An
	Lý - Tin

	59
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Chu Văn An
	Toán - Tin

	60
	Phạm Kiều Dung
	Chu Văn An
	Toán - Tin

	61
	Nguyễn Tú Oanh
	Chu Văn An
	Công nghệ

	62
	Nguyễn Thị Thu Chinh
	Chu Văn An
	Hóa học

	63
	Đặng Thị Phương Dư
	Chu Văn An
	Toán

	64
	Phạm Thùy Dung
	Chu Văn An
	Sinh học

	65
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Chu Văn An
	Vật lý

	66
	Nguyễn Thanh Hậu
	Chu Văn An
	Hóa học

	67
	Nguyễn Thị Hiền
	Chu Văn An
	GDCD

	68
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Chu Văn An
	Mỹ thuật

	69
	Khúc Thị Thu Hương
	Chu Văn An
	Ngữ văn

	70
	Lê Thị Huyền
	Chu Văn An
	Hóa học

	71
	Chử Minh Kiều
	Chu Văn An
	Ngữ văn

	72
	Bùi Quang Lâm
	Chu Văn An
	GDTC

	73
	Nguyễn Thùy Linh
	Chu Văn An
	Lịch sử

	74
	Trần Thị Loan
	Chu Văn An
	GDTC

	75
	Dương Thị Lợi
	Chu Văn An
	Lịch sử

	76
	Trần Thanh Mai
	Chu Văn An
	Lịch sử

	77
	Nguyễn Thị Mến
	Chu Văn An
	Âm nhạc

	78
	Ngô Thị Ngọc
	Chu Văn An
	Vật lý

	79
	Nguyễn Ngọc Quyền
	Chu Văn An
	Hóa học

	80
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	Chu Văn An
	Lịch sử

	81
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	Chu Văn An
	Ngữ văn

	82
	Hoàng Quế Sơn
	Chu Văn An
	Mỹ thuật

	83
	Nguyễn Thị Tâm
	Chu Văn An
	Địa lý

	84
	Lê Thanh Thanh
	Chu Văn An
	Ngữ văn

	85
	Đặng Trung Thông
	Chu Văn An
	GDTC

	86
	Trần Thị Huyền Trang
	Chu Văn An
	Ngữ văn

	87
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Chu Văn An
	Địa lý

	88
	Lê Thị Xuyên
	Chu Văn An
	Ngữ văn


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:
	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Vũ Văn Vĩnh
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Vũ Lưu Thông
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Lã Thị Thùy An
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên phục vụ

	4
	Đinh Thị Thu Hiền
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên phục vụ

	5
	Lưu Thị Kim Oanh
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên phục vụ

	6
	Nguyễn Thị Huệ
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên phục vụ

	7
	Nguyễn Phạm Minh Nhật
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên phục vụ

	8
	Trần Thị Minh Huyền
	Vĩnh Quỳnh
	Nhân viên y tế


  



 UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Ngũ Hiệp (27 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Bà Đặng Thị Thảo
	HT trường THCS Vạn Phúc

	2. Phó điểm trưởng
	- Bà Nguyễn Thị Yến
	PHT trường THCS Ngũ Hiệp

	3. Thanh tra
	- Bà Đặng Thị Bính
	Phó HT THCS Thị Trấn VĐ

	4. Thư ký
	- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
	GV THCS Vạn Phúc

	5. Giám thị:
	69 giáo viên (15 GV Thanh Liệt; 20 GV trường THCS Vạn Phúc (trong đó ít nhất 4 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh); 19 GV trường THCS Đại Áng (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 01 GV tiếng Anh); 15 GV THCS Yên Mỹ (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 01 GV tiếng Anh). 



	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1
	Nguyễn Thị Thục Anh
	THCS Vạn Phúc
	Toán - Tin

	2
	Hoàng Hải Vân
	THCS Vạn Phúc
	Tin

	3
	Chử Quốc Đoàn
	THCS Vạn Phúc
	Toán - Tin

	4
	Nguyễn Thị Mai Huyền
	THCS Vạn Phúc
	Toán

	5
	Chử Thị Hương Ly
	THCS Vạn Phúc
	Toán - Tin

	6
	Phạm Anh Dũng
	THCS Vạn Phúc
	Toán

	7
	Mai Thị Kim Dung
	THCS Vạn Phúc
	Ngoại ngữ

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	THCS Vạn Phúc
	Ngoại ngữ

	9
	Đàm Thanh Quyên
	THCS Vạn Phúc
	Ngoại ngữ

	10
	Đặng Hải Yến
	THCS Vạn Phúc
	Ngoại ngữ

	11
	Đặng Thu Hồng
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	12
	Chử Thanh Huyền
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	13
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	14
	Phạm Thị Thu Thủy
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	15
	Nguyễn Thị Kim Dung
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	16
	Phạm Thị Yến
	THCS Vạn Phúc
	KHTN

	17
	Mai Hồng Thư
	THCS Vạn Phúc
	Ngữ văn

	18
	Nguyễn Thị Thu Huệ
	THCS Vạn Phúc
	Ngữ văn

	19
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	THCS Vạn Phúc
	Ngữ văn

	20
	Đặng Thùy Linh
	THCS Vạn Phúc
	Ngữ văn

	21
	Đào Thị Thùy
	THCS Thanh Liệt
	Ngữ Văn

	22
	Nguyễn Bích Ngọc
	THCS Thanh Liệt
	Tiếng Anh

	23
	Phạm Tiến Cường
	THCS Thanh Liệt
	Toán - Tin

	24
	Phạm Thị Thúy Trang
	THCS Thanh Liệt
	Toán - Tin

	25
	Chử Thị Bích Duyên
	THCS Thanh Liệt
	Toán - Tin

	26
	Trình Sơn Tùng
	THCS Thanh Liệt
	Toán

	27
	Vũ Thị Thanh Hường
	THCS Thanh Liệt
	Văn - GDCD

	28
	Trần Xuân Sơn
	THCS Thanh Liệt
	Toán - Lý

	29
	Lưu Thị Phương
	THCS Thanh Liệt
	Tiếng Anh

	30
	Nguyễn Thị Mai
	THCS Thanh Liệt
	Toán - Lý

	31
	Nguyễn Thị Liên
	THCS Thanh Liệt
	Âm nhạc

	32
	Lê Thị Tuyết
	THCS Thanh Liệt
	Hóa - Sinh

	33
	Hoàng Tuấn Quyền
	THCS Thanh Liệt
	GDTC

	34
	Nhữ Thị Nga
	THCS Thanh Liệt
	Hóa - Lý

	35
	Nguyễn Thị Yến Nga
	THCS Thanh Liệt
	Văn - GDCD

	36
	Nguyễn Thị Phương Châm
	THCS Yên Mỹ
	KHTN

	37
	Ngô Thị Duyên
	THCS Yên Mỹ
	KHTN

	38
	Phạm Thu Hằng
	THCS Yên Mỹ
	KHTN

	39
	Trần Thị Cẩm Vân
	THCS Yên Mỹ
	Toán

	40
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	THCS Yên Mỹ
	Toán

	41
	Phạm Tuyết Nhung
	THCS Yên Mỹ
	Toán

	42
	Trần Minh Hậu
	THCS Yên Mỹ
	Văn- GDCD

	43
	Trịnh Thị Lan
	THCS Yên Mỹ
	Ngữ văn

	44
	Nguyễn Thị Tuyết
	THCS Yên Mỹ
	Ngữ văn

	45
	Nguyễn Minh Phương
	THCS Yên Mỹ
	Lịch sử

	46
	Đinh Thị Châm
	THCS Yên Mỹ
	Địa Lý

	47
	Nguyễn Thị Vân Anh
	THCS Yên Mỹ
	Tiếng Anh

	48
	Nguyễn Thị Vân Anh
	THCS Yên Mỹ
	Âm nhạc

	49
	Triệu Thị Quế
	THCS Yên Mỹ
	Mỹ thuật

	50
	Lục Anh Hiếu
	THCS Yên Mỹ
	Thể dục

	51
	Đinh Quang Đáng
	THCS Đại Áng
	Toán - Tin

	52
	Nguyễn Đình Khang
	THCS Đại Áng
	Toán - Tin

	53
	Nguyễn Thị Tuyết
	THCS Đại Áng
	Toán - Tin

	54
	Nguyễn Thị Minh Loan
	THCS Đại Áng
	Toán - Tin

	55
	Trần Thị Phượng
	THCS Đại Áng
	KHTN

	56
	Phạm Thu Hiền
	THCS Đại Áng
	Tiếng Anh

	57
	Trần Thị Thảo
	THCS Đại Áng
	Toán - Công nghệ

	58
	Nguyễn Thế Hùng
	THCS Đại Áng
	Toán

	59
	Phạm Thị Trang
	THCS Đại Áng
	Toán

	60
	Nguyễn Thị Giang
	THCS Đại Áng
	KHTN

	61
	Hoàng Thị Phượng
	THCS Đại Áng
	Văn - GDCD

	62
	Nguyễn Thị Hương
	THCS Đại Áng
	Văn

	63
	Đặng Thị Sắc
	THCS Đại Áng
	Văn

	64
	Phạm Thị Nhị
	THCS Đại Áng
	Văn - GDCD

	65
	Nguyễn Trung Hiếu
	THCS Đại Áng
	Sử

	66
	Nguyễn Thu Thảo
	THCS Đại Áng
	Sử - Địa

	67
	Quách Thành An
	THCS Đại Áng
	GDTC

	68
	Bùi Minh Hà
	THCS Đại Áng
	Văn - Sử

	69
	Phan Thùy Trang
	THCS Đại Áng
	Tiếng Anh


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:
	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Trần Trọng Tiến
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Phạm Đức Cử
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Phạm Thị Thu Huyền
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên phục vụ

	4
	Phạm Thị Thanh
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên phục vụ

	5
	Nguyễn Thị Ngân
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên phục vụ

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Ngũ Hiệp
	Nhân viên y tế


     


  UBND HUYỆN THANH TRÌ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
     DANH SÁCH
ĐIỂM KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Đính kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-PGDĐT ngày/ 08/3/2024 
của Trưởng phòng GD & ĐT huyện Thanh Trì)
Điểm kiểm tra:  Trường THCS Thanh Liệt (23 phòng)
	1. Điểm trưởng
	- Ông Trần Việt Anh
	HT trường THCS Đại Áng

	2. Phó điểm trưởng
	- Bà Trần Thị Thanh Tình
	Phó HT trường THCS Thanh Liệt

	3. Thanh tra
	- Bà Trần Thị Thanh Hoa
	Phó HT THCS Ngọc Hồi

	4. Thư ký
	- Nguyễn Thị Mai Hương
	GV THCS Đại Áng

	5. Giám thị:
	58 giáo viên (30 GV trường THCS Tả Thanh Oai (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh) và 28 GV trường THCS Vĩnh Quỳnh (trong đó ít nhất 3 GV có chuyên môn Tin, 02 GV tiếng Anh).

	 TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chuyên môn

	1. 
	Trần Mai Hương
	Tả Thanh Oai
	Toán

	2. 
	Đỗ Xuân Khởi
	Tả Thanh Oai
	Tiếng Anh

	3. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Tả Thanh Oai
	Thể dục

	4. 
	Kiều Như Đạt
	Tả Thanh Oai
	Thể dục

	5. 
	Phạm Văn Hiền
	Tả Thanh Oai
	Thể dục

	6. 
	Nguyễn Thị Hậu
	Tả Thanh Oai
	Văn - Địa

	7. 
	Lê Thị Thủy
	Tả Thanh Oai
	Tiếng Anh

	8. 
	Hoàng Thị Tình
	Tả Thanh Oai
	Văn

	9. 
	Lê Thị Nhiên
	Tả Thanh Oai
	Tiếng Anh

	10. 
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	Tả Thanh Oai
	Âm Nhạc

	11. 
	Đỗ Thị Thanh Nhàn
	Tả Thanh Oai
	Ngữ Văn

	12. 
	Nguyễn Thị Thu Hường 
	Tả Thanh Oai
	Hóa

	13. 
	Trương Thị Hà Trang
	Tả Thanh Oai
	Địa

	14. 
	Đoàn Huyền Trang
	Tả Thanh Oai
	Âm Nhạc

	15. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Tả Thanh Oai
	Văn

	16. 
	Triệu Vân Anh
	Tả Thanh Oai
	Mỹ Thuật

	17. 
	Lê Thị Xuân
	Tả Thanh Oai
	Thể dục

	18. 
	Nguyễn Mai Anh
	Tả Thanh Oai
	Công Nghệ

	19. 
	Lê Thị Mai 
	Tả Thanh Oai
	Vật Lý

	20. 
	Nguyễn Thị Dung
	Tả Thanh Oai
	Văn

	21. 
	Nguyễn Thi Thu Hường 
	Tả Thanh Oai
	Vật Lý

	22. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Tả Thanh Oai
	Toán

	23. 
	Đinh Thị Trang
	Tả Thanh Oai
	Sử

	24. 
	Nguyễn Thị Hà
	Tả Thanh Oai
	Mỹ Thuật

	25. 
	Nguyễn Thị Khuyên
	Tả Thanh Oai
	Hóa

	26. 
	Trương Thị Thu Hường 
	Tả Thanh Oai
	Văn

	27. 
	Trần Thị Ánh
	Tả Thanh Oai
	Văn 

	28. 
	Hàn Thị Tươi
	Tả Thanh Oai
	Tin

	29. 
	Trần Thị Tuyết
	Tả Thanh Oai
	Địa

	30. 
	Nguyễn Thị Như Hoa
	Tả Thanh Oai
	Vật Lý

	31. 
	Phạm Thị Quỳnh
	Vĩnh Quỳnh
	Tin học

	32. 
	Vũ Trung Kiên
	Vĩnh Quỳnh
	Toán - Tin

	33. 
	Ngô Mỹ Linh
	Vĩnh Quỳnh
	Toán - Tin

	34. 
	Nguyễn Thu Thảo
	Vĩnh Quỳnh
	Tiếng Anh

	35. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Vĩnh Quỳnh
	Tiếng Anh

	36. 
	Lê Thị Huyền
	Vĩnh Quỳnh
	Tiếng Anh

	37. 
	Đỗ Thị Phương
	Vĩnh Quỳnh
	Tiếng Anh

	38. 
	Hoàng Văn Nam
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	39. 
	Lê Đình Nam
	Vĩnh Quỳnh
	Vật lý

	40. 
	Phạm Văn Lục
	Vĩnh Quỳnh
	Toán

	41. 
	Vũ Minh Phương
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	42. 
	Đỗ Thị Hồng Vân
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	43. 
	Mai Thị Thu Phương
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	44. 
	Mai Hồng Thanh
	Vĩnh Quỳnh
	Địa lý

	45. 
	Nguyễn Thị Hà
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	46. 
	Nguyễn Hoàng Yến
	Vĩnh Quỳnh
	Vật lý

	47. 
	Cấn Thị Thanh Nhàn
	Vĩnh Quỳnh
	Toán

	48. 
	Đào Kiều Trang
	Vĩnh Quỳnh
	Toán

	49. 
	Nguyễn Thị Nết
	Vĩnh Quỳnh
	GDTC

	50. 
	Phạm Quỳnh Mai
	Vĩnh Quỳnh
	Lịch sử

	51. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	52. 
	Trần Thị Thanh Thanh
	Vĩnh Quỳnh
	Âm nhạc

	53. 
	Nguyễn Thị Hà 
	Vĩnh Quỳnh
	Vật lý

	54. 
	Chu Mỹ Linh
	Vĩnh Quỳnh
	Toán

	55. 
	Nguyễn Hoàng Phương
	Vĩnh Quỳnh
	Sinh học

	56. 
	Triệu Thị Huế
	Vĩnh Quỳnh
	Ngữ văn

	57. 
	Nguyễn Thị Hồng Huế
	Vĩnh Quỳnh
	Vật lý

	58. 
	Đặng Ngọc Cương
	Vĩnh Quỳnh
	GDTC


6. Danh sách nhân viên phục vụ kiểm tra:
	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ

	1
	Bùi Xuân Dinh
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên bảo vệ

	2
	Lê Minh Anh
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên bảo vệ

	3
	Đặng Vân Hài
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên phục vụ

	4
	Lê Thị Thúy Hà
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên phục vụ

	5
	Đặng Thị Nhung
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên phục vụ

	6
	Nguyễn Thị Hợi
	THCS Thanh Liệt
	Nhân viên y tế



image1.png




image4.png




image3.png




